
1 
 

toµ ¸n nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

tØnh phó thä  
  

Bản án số: 23/2022/DS-ST  
Ngày 29 tháng 9 năm 2022 

V/v Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Hồng Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Lê Anh Dũng 

                                         Bà Nguyễn Thu Phương      

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Việt Trì. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Duy Hưng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 157/2021/TLST- DS 

ngày 06 tháng 12 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXST-DS ngày 19/8/2022 và quyết định 

hoãn phiên tòa số 83/2022 QĐST-DS ngày 31/8/2022  và quyết định hoãn phiên 

tòa số 86/2022 QĐST-DS ngày 15/9/2022  giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Tạ Thị N, sinh năm 1975. 

Địa chỉ: đội 3, xóm T, xã V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Hữu L, sinh năm 1958 - 

Công ty luật Hợp danh Phú Thọ - số nhà 164, Minh Lang, phường Tiên Cát, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Theo văn bản ủy quyền ngày 11/8/2022). 

Hôm nay, vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Bị đơn: Ông Tạ Đức T, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: đội 3, xóm T, xã V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Hôm nay, vắng mặt (không có lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là bà Tạ Thị N trình 

bày: Năm 2015 và 2016 ông Tạ Đức T có vay của bà (07 lần) với tổng số tiền là 

314.000.000đ (Ba trăm mười bốn triệu đồng). Mặc dù nhiều lần bà N đã yêu cầu 

ông T trả nợ nhưng ông không trả vì vậy bà N đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân 

thành phố Việt Trì yêu cầu giải quyết, sau đó ông T đã viết cho bà N giấy khất nợ 
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mới và đề nghị được trả dần. Do là anh em ruột trong nhà tin tưởng nên bà N đã rút 

đơn khởi kiện và Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án vào ngày 01/6/2021, nhưng kể 

từ đó cho đến nay ông T vẫn không trả tiền cho bà N. Nay, bà N yêu cầu ông T trả 

cho bà số tiền còn nợ theo giấy khất nợ ngày 31/5/2021 là 300.000.000đ (Ba trăm 

triệu đồng) và lãi phát sinh từ năm 31/5/2021 đến nay theo quy định của pháp luật. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Hữu L nhất trí với toàn bộ 

lời trình bày cũng như yêu cầu của nguyên đơn. Tại đơn đề nghị ngày 21/9/2022 

ông Lê Hữu L có quan điểm chỉ yêu cầu ông Tạ Đức T trả cho bà Tạ Thị N số tiền 

nợ gốc là 300.000.000đ và không yêu cầu về tính lãi. 

Bị đơn ông Tạ Đức T trình bày: Năm 2015 và 2016 ông T thừa nhận có vay 

tiền của bà N là đúng, toàn bộ các giấy vay nợ năm 2015 và 2016 (gồm 07 giấy vay 

nợ) mà bà N xuất trình tại Tòa án là chữ viết chữ ký của ông. Nhưng thực tế năm 

2017 ông đã phải làm thủ tục vay tiền tại Ngân hàng, khi đó ông chỉ đưa các giấy tờ 

mà Ngân hàng yêu cầu, còn thủ tục làm hồ sơ vay vốn do bà N đã giúp ông T làm 

các thủ tục vay số tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) tại Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam tại phòng giao dịch khu công nghiệp V. Nhưng khi giải ngân 

số tiền trên thì phải chuyển vào tài khoản của người nào đó, vì ông không thể 

chuyển khoản vào số tài khoản của ông được nên bà N và cán bộ tín dụng đã cho 

ông chuyển tiền vào tài khoản của ông Lê Ng, nhưng sau đó ông Nguyên đã rút số 

tiền đó ra đưa cho ông để trả cho bà N. Vì giữa ông và bà N là anh em ruột nên khi 

nhận tiền ông không yêu cầu bà N viết giấy cho ông và cũng không yêu cầu bà N 

trả lại cho ông các giấy tờ mà ông viết nhận tiền của bà N. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà N yêu cầu ông T trả số tiền 300.000.000đ 

(Ba trăm triệu đồng) theo giấy khất nợ ngày 31/5/2021 và yêu cầu tính lãi, ông 

không đồng ý trả nợ 

Tại phiên tòa:  

Đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn ông Lê Hữu L vắng mặt, có đơn xin 

được xét xử vắng mặt và thể hiện quan điểm của vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu bị đơn là ông Tạ Đức T trả số tiền nợ gốc là 300.000.000đ (Ba trăm 

triệu đồng) cho bà Tạ Thị N theo giấy khất nợ ngày 31/5/2021 và không yêu cầu 

tính lãi. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tham 

gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

* Về tố tụng: 

- Đây là vu ̣án “Tranh ch ấp Hợp đồng vay tài sản”, bị đơn có địa chỉ ở thành 

phố Việt Trì nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Việt 

Trì theo khoản 9 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 

BLTTDS.  

Tòa án đã tiến hành thụ lý vụ án theo quy định Điều 195 BLTTDS và ban 

hành thông báo thụ lý, gửi và tống đạt thông báo thụ lý đảm bảo Điều 196 

BLTTDS; lập hồ sơ vụ án theo Điều 204 BLTTDS; Đã tiến hành mở phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, sau đó lập biên bản theo đúng 

quy định tại Điều 208, 209, 210, 211 BLTTDS. Chuyển hồ sơ Viện kiểm sát nghiên 

cứu đúng thời hạn. 
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- Quyết định đưa vụ án ra xét xử đảm bảo Điều 203 BLTTDS. 

- Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo khoản 2 Điều 21 BLTTDS vì Tòa án 

thu thập chứng cứ: Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ 

- Nguyên đơn đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

70, 71 Bộ luật Tố tụng dân sự; Bị đơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 70, 72 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

* Về nội dung vụ án: Căn cứ vào Điều 463, 466, khoản 2 Điều 468, Điều 357 

Bộ luật Dân sự 2015 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Thị N. 

Buộc ông Tạ Đức T phải trả cho bà Tạ Thị N số tiền nợ gốc là 300.000.000đ 

(Ba trăm triệu đồng)  

Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 147 BLTTDS năm 2015; điểm a khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc ông Tạ Đức 

T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được xem xét tại 

phiên toà. Trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, lời trình bày của các đương 

sự, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về tố tụng: 

- Xác định quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Tạ  Đức Thân phải trả số tiền còn 

nợ là 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng chẵn). Bị đơn có nơi cư trú tại xã V, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Do đó đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự và 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì theo quy 

định tại khoản 3 điều 26, điểm a khoản 1 điều 35 và điểm c khoản 1 điều 39  của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về sự vắng mặt của đương sự: 

Nguyên đơn đã ủy quyền cho người đại diện tham gia: Đại diện nguyên đơn 

vắng mặt và đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì vậy Tòa án tiến hành xét xử vắng 

mặt ông Lê Hữu L theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ông Tạ Văn Thân đã được tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng như: 

Giấy báo, thông báo về phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa; ông T đều đã nhận và ông 

đến Tòa án để giải quyết nhưng cũng có những lúc ông không đến Tòa án để giải 

quyết do đó Tòa án đã phải đi tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng cho ông, ông 

đã được nhận và ông vắng mặt tại phiên tòa 02 lần không có lý do. Vì vậy, Tòa án 

tiến hành xét xử vắng mặt ông T theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ 

luật tố tụng dân sự là không vi phạm tố tụng. 

[2] Về nội dung:  

Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình, bà Tạ Thị N đã xuất trình 

cho Tòa án các giấy biên nhận tiền như sau: 01 giấy biên nhận tiền ngày 
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25/11/2015 với số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn); 01 giấy biên nhận 

tiền ngày 17/12/2015  với số tiền 70.000.000đ (Bẩy mươi triệu đồng chẵn); 01 

giấy biên nhận tiền ngày 29/12/2015 với số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu 

đồng chẵn); 01 giấy biên nhận tiền ngày 10/3/2016 với số tiền 35.000.000đ (Ba 

mươi lăm triệu đồng chẵn); 01 giấy biên nhận tiền ngày 15/3/2016 với số tiền 

25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn); 01 giấy biên nhận tiền ngày 

05/5/2016 với số tiền 14.300.000đ (Mười bốn triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn); 01 

giấy biên nhận tiền ngày 15/5/2016 với số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng 

chẵn). Tổng số tiền mà ông T đã viết giấy biên nhận tiền cho bà N từ năm 2015 và 

2016 là 314.300.000đ (Ba trăm mười bốn triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn). Nhưng 

sau đó đến ngày 31/5/2021 ông T viết giấy khất nợ cho bà N với số tiền 

300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) và xin được trả dần cho bà N. 

Về yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Thị N thì ông T không đồng ý và cho rằng 

ông đã trả khoản tiền vay trên cho bà N từ năm 2017. Nhưng ông không đưa được 

ra căn cứ nào chứng minh về việc ông đã trả số tiền trên cho bà N. Quá trình giải 

quyết vụ án ông cũng yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ tại Ngân hàng TMCP đầu 

tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ (cụ thể tại phòng giao dịch Khu 

Công nghiệp V). Sau đó Tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ tại Ngân hàng. 

Kết qủa của Ngân hàng cho biết việc ngày 27/6/2017 ông Tạ Đức T có vay khoản 

tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng chẵn) tại phòng giao dịch Khu Công 

nghiệp V – Ngân hàng TMCPđầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ, 

mục đích vay vốn là trả tiền vật liệu xây dựng và thiết bị điện nước. Sau đó ông T 

đã giải ngân vào tài khoản của ông Lê Ng số tài khoản 42310000050xxxs tại 

Ngân hàng BIDV Phú Thọ ngày 27/6/2017. Sau khi số tiền trên được chuyển vào 

tài khoản của ông Lê Ng vào hồi 08 giờ 25 phút 37 giây ngày 27/6/2017  thì đến 

08 giờ 45 phút 45 giây ông Lê Ng đã rút luôn số tiền 300.000.000đ. Nhưng hiện 

nay ông Lê Ng đã chết theo giấy chứng tử  ngày 12/8/2022, nguyên nhân chết do 

bị ốm chết nên Tòa án không lấy được lời khai của ông Lê Ng. 

 [3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn là ông Tạ Đức T 

phải trả số tiền còn nợ là 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng chẵn) là hoàn toàn có 

căn cứ và phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015 

nên cần chấp nhận. 

 [4] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Thị N được chấp nhận nên 

bà N không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Ông Tạ Đức T phải chịu tiền án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

     Vì các lẽ trên;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: Điều 463; Điều 465; khoản 1 điều 466; điều 357 Bộ luật dân 

sự năm 2015; khoản 3 điều 26 và điểm a khoản 1 điều 35; khoản 1 Điều 39;  

khoản 1 điều 147;  điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228,  khoản 1 điều 

238; điều 271; khoản 1 điều 272 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 
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Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Thị N. 

Buộc ông Tạ Đức T có nghĩa vụ trả cho bà Tạ Thị N số tiền vay nợ gốc là 

300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng chẵn)  

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật bà N có đơn yêu cầu thi hành án nếu ông 

T không trả được số tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả. Lãi xuất phát sinh do chậm trả tiền được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

* Về án phí:  

Ông Tạ Đức T phải chịu 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn) tiền án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Tạ Thị N không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho bà Tạ 

Thị N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.850.000đ (Bẩy triệu, tám trăm, năm 

mươi nghìn đồng) theo biên lai số AA/2020/0009670 ngày 02/12/2021 của Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự”. 
 

 

Nơi nhận: T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh, huyện; 

- Chi cục THADS tp Việt Trì;;  

- Các đương sư;  

- UBND xã V; 

- Lưu HS, AV. 
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